
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 
     

 TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 
     

DANH SÁCH  HỌC SINH NHÓM NHÀ TRẺ D1 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

Giáo viên:  Hoàng Thị Mai Hiên - Lê Thị Phượng   

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ Địa chỉ gia đình Họ tên bố Họ tên mẹ 

1 Nguyễn Bình An 12.09.2019   x   Tổ 6, Phú La Nguyễn Văn Sỹ Hoàng Thu Trà 

2 Trần Bình An 25.02.2019 x   
P610-K3-The 

rkapr 
Trần Độ Dương Thị Hòa 

3 Trần Thái An 25.02.2019 x   
P610-K3-The 

rkapr 
Trần Độ Dương Thị Hòa 

4 Đỗ An Chi 06.08.2019   x N13-LK38- TDP7 Đỗ Bá Hiếu  Nguyễn Thị Na 

5 Vũ Hoàng Chi 13.12.2019   x 
Số 9- LK12- 

ĐTVP 
Vũ Tuấn Linh Hoàng Thị Yến 

6 Ng Công Minh Dũng 14.10.2019 x   
P2415-CT2B-The 

Rkapr - TDP 12 

Nguyễn Công 

Hưng 
Lê Thị Vy 

7 Trần Trường Giang 05.10.2019   x Tổ 12 - Phú La Trần Văn Hải Trần Thị Hậu 

8 Lê Hoàng Hải 08.02.2019 x   Tổ 5 - Phú La Lê Văn Luyến Nguyễn T Thúy Nga 

9 Nguyễn Gia Hân 10.09.2019   x Tổ 5 - Phú La 
Nguyễn Thành 

Trung 
Trần Thu Trang 

10 Lê Minh Hưng 17.03.2019 x   Tổ 6 -Phú La Lê Bá Huy Nguyễn Thị Linh 

11 Nguyễn Phúc Khang 1/21/2019 x   Tổ 2 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Chung 
Nguyễn Thị Mận 

12  Lê Ngọc Khánh 30.03.2019   x 
Số 16-TT2 - 

ĐTVP 
Lê Huy Lương Nguyễn Thị Thắm 

13 Bùi Ngân Khánh 28.09.2019   x Tổ 6 - Phú La Bùi Đức Việt Lê Thu Hằng 

14 Đỗ Minh Lâm 19.07.2019 x   Tổ 2 - Phú La Đỗ Khắc Công Đào Thị Anh Thư 

15 Phan Ng Bảo Lộc 08.11.2019 x   
Số 43-LK26-

ĐTVP 
Phan Mạnh Hùng Nguyễn Thị Nhung 

16 Nguyễn Thị Mận 1/21/2019   x Tổ 2 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Chung 
Nguyễn Thị Mận 

17 Nguyễn An Nhiên 19.08.2019   x Tổ 9 - Phú La 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Phan Thị Kim Anh 

18 Nguyễn Ngọc Thảo 25.11.2019   x 
19-LK14-ĐT Phú 

Lương , P. Phú La 
Nguyễn Anh Tuấn Ng Thị Ngọc Huyền 

19 Nguyễn Đông Trà 27.11.2019   x Tổ 4 - Phú La 
Nguyễn Trung 

Hiếu  
Nguyễn Thị Quỳnh 

20 Lê Anh Tú 14,09.2019   x Tổ 6 - Phú La Lê Văn Vương Ng Thị Thanh Huyền 

21 Ng Huyễn Nhã Uyên 15.04.2019   x Tổ 10 - Phú La 
Nguyễn Lương 

Hời 
Lê Thị Huyền 

22 Nguyễn Trúc Vy 13.07.2019   x Tổ 8 - Phú La Nguyễn Trúc Vy Phan Thị Quỳnh Thu 

23 Quách Phương Vy 02.02.2019   x Tổ 10 - Phú La Quách Công Tuấn Lê Thị Mỹ Linh 

 


